
Ống 5ml 
Số lô SX: Cơ sở SX: CT CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY 
Le Cơ sở phân phối: CONG TY CP DƯỢC 

HD: PHẨM DAVINCI - PHÁP 

(A/M) % J“() UIDE)810'] 

OTANIAVG 

Box of 4 blisters x 5 vials x 5mÍ syrup 

DAVINFLO 

Tiêu chuẩn chất lượng/ 

Specifications: 

TCCS/ Manufacturer. 

Bảo quản/ Storage: 

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/ 

Store in a dry place, below 30°C. 

Loratadin 

Chỉ định, cách dùng, 

Loratadine 0.1 %(w/v) 

SDK (Reg. No): 

Số lô SX (Lot. No): 

NSX (Mfg. Date): 

HD (Exp. Date): 

fis Sis rE 
EBEDHEOIEGHINDIEGHHEIHRSNEDEETRIREOOHUHEOMEDiDI tions before use. 

Cơ sởsản xuất/ Manufacturer: 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 

DYT Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Ha Đông, TP. Hà Nội/ 
HATAPHAR Population groups No.4, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City 

DAVINFLO 

Thanh phần/ Composition: 

Siro chứa/ Syrup contains: 

va các thông tin khác/ Indications, 

administration, contraindications 

and other information: Xem trong tờ 

hướng dẫn sử dung thuốc kèm theo/ 

See the package insert inside. 

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng 

dẫn sử dụng trước khi dùng/ Keep 

out of reach of children. Carefully 

read the accompanying instruc- 

Hộp 4 vỉ x 5 ống x 5ml siro 

VINFLNd 
Loratadin 0,1% (w/v) 

Cơ sở phân phối/ Distributor: CONG TY CP DƯỢC PHẨM DAVINCI - PHÁP/ 

DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAL., JSC 

D E Số 405 - D1 Thanh Xuân Bắc, P. Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội/ 

No. 405 - D1 Thanh Xuan Bac, Thanh Xuan Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City 

For better life 

https://trungtamthuoc.com/
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( 
(A/AA) 2 T“( UIPE810'] 

OTINIAVG Số lô SX: Cơ sở SX: CT CP DƯỢC PHAM HÀ TÂY 
: Cơ sở phân phối: CONG TY CP DƯỢC 

HD: PHẨM DAVINCI - PHÁP 

7 —————— 

| Hộp 4 vỉ x 5 ống x 10ml siro 

Not injection 

DAVINFLO 
Không được tiêm 

DAVINFELO 

Thanh phan/ Composition: 

Siro chứa/ Syrup contains: 
Tiêu chuẩn chất lượng/ 

Specifications: 

TCCS/ Manufacturer's. 

Bao quan/ Storage: 

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/ Store in a 

Loratadin ...0,1%6(W/V) DAVINFLO 
Loratadin 0,1% (w/v) Chỉ định, cách dùng, chống chi định và 

các thông tin khác/ Indications, admin- 

istration, contraindications and other 

information: Xem trong tờ hướng dẫn sử 

dụng thuốc kèm theo/ See the package 

DY VINFLO 
oratadine 0.1 %(w/v) 

insert inside. 

Dé xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dan 

sử dụng trước khi dùng/ Keep out of 

| . 
- | 

fe | 

| SDK (Reg. No): reach of children. Carefully read the, ee 2C Se ee ey 

j 86:16'SX(LoteNo} accompanying instructions before use. | Paces gos Cece maaan ery 

| 

NSX (Mfg. Date): Co sé phan phối/ Distributor: CONG TY CP DƯỢC PHAM DAVINCI - PHÁP/ 

HD (Exp. Date): Cơ sở sản xuất/ Manufacturer: 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TAY/ HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C DAVNCIEEBANGEEHARRACEOHCAELDE Số 405 - D1 Thanh Xuân Bắc, P.Thanh Xuân, O. Thanh Xuân, TP. Hà Nội/ | 
DFAE No. 405 - D1 Thanh Xuan Bac, Thanh Xuan Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City | | DYT Tổ dân phố số 4, P.La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội/ 

eee So HATAPHAR Population groups No.4, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City Fun batter % 
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Thanh phan/ Composition: @ 

*Í 
WY Chi dinh, 

théng tin khac/ Indications, administra- 

tion, contraindications and other informa- 

tion: Xem trong tờ hướng dan sử dụng thuốc 

kèm theo/ See the package insert 

Tiêu chuẩn chất lượng/ Specifications: 

TCCS/ Manufacturer's. 

Bảo quan/ Storage: Nơi khô, nhiệt do du 

30°C/ Store in a dry place, below 30°C 

ce 
bed 

3 DAVINFLO 

oratadin 0,1% (w/v) 

Hd 
Opa 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ 

HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 

( np 

CÔNG TY CP DƯỢC PHAM DAVINCI - PHÁP/ 
DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAL., JSC 

{ 

é (A/M) % J“() IPE}810 
OTANIAVG 

Hộp 10 gói x 10 ml siro Box of 10 sachets x 10 ml syrup 

DAVINFLO DAVINFLO 

Thanh phan/ Composition: 

Siro chứa/ Syrup contains: 

Loratadi 0,1%(W/V) 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ 

định và các thông tin khác/ 

Tiêu chuẩn chất lượng/ 
Specifications: 

TCCS/ Manufacturer's. 

Bảo quản/ Storage: Nơi khô, 

nhiệt độ dưới 30°C/ Store in a dry 

DAVINFLO 
oratadin 0,1 % (w/v) 

DAVINFLO ~— 
pratadine 0.1 %(w/v) contraindications and other 

information: Xem trong tờ hướng 

dẫn sử dụng thuốc kèm theo/ See 

the package insert inside. 

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ 

hướng dẫn sử dụng trước khi 

dùng/ Keep out of reach of 

children. Carefully read the 

accompanying instructions 
S®K (Reg. No): 

ace 
efore use. 

Số lô SX (Lot. No): 

NSX (Mfg. Date): Cosésén xudt/ Manufacturer: CONG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ 

HD (Exp. Date): HA TAY PHARMACEUTICAL J.5.C SensDTrrẩnt0tfiEfPTierr fan Ha NOU 
a oie s me na 

ki lai in Bắc, P. Thanh Xuân, Q. Thanh Xuan, TP. Hà Nội, 

DYT Tổ dan phố s6 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội/ E No. 405 - D1 Thanh Xuan Bac, Thanh Xuan Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City 

a HATAPHAR Population groups No.4, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City For better life 

Cơ sé phan phối/ Distributor: CONG TY CP DƯỢC PHẨM DAVINCI - PHAP/ 

DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAL., JSC 
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v.v 
*Í 

WVHa 
2 

inh, cách dùng, chống chi 

thông tin khác/ Indications, administra- 

n, contraindications and other informa- 

n: Xem trong tờ hướng dẫn sử dung thuốc 

kèm theo/ See the package insert inside. 

Tiêu chuẩn chất lượng/ Specifications: SA 
TCCS/ Manufacturer's. 

7 oratadin 0, 1 % (w/v) Bảo quản/ Storage: Nơi khô, nhiệt độ dưới 

30°C/ Store in a dry place, below 30°C 

0nu 

C r 
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ 
HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 

oe (A/4A) % J“( IDE}6.10'T CONG TY CP DƯỢC PHẨM DAVINCI - PHÁP/ 
DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAL., JSC 

J, 

Hộp 20 gói x 10 ml siro 

DAVINFLO DAVINFLO 

Thanh phần/ Composition: 
Siro chứa/ Syrup contains: 

Loratadin. ..0,1%(w/v) 

Chi định, cách dùng, chống chi 

định và các thông tin khác/ 

Tiêu chuẩn chất lượng/ 

Specifications: 

TCCS/ Manufacturer”s. 

Bảo quản/ Storage: Nơi khô, 

nhiệt độ dưới 30°C/ Store ina dry 

DAVINELO 
oratadin 0,1% (w/v) 

DAVIINEL 
pratadine 0.1 %(w/v) 

contraindications and other 

information: Xem trong tờ hướng 

dẫn sử dụng thuốc kèm theo/ See 

the package insert inside. 

Dé xa tầm tay trẻ em. Đọc ky 
hướng dẫn sử dụng trước khi 

dùng/ Keep out of reach of 

children. Carefully read the 

accompanying instructions 

before use. 
SDK (Reg. No): 

$6 16 SX (Lot. No): 

NSX (Mfg. Date): Cơ sở sản xudt/ Manufacturer: CONG TY CP DƯỢC PHAM HÀ TÂY! Cơ sởphân phối/ Distributor: CONG TY CP DƯỢC PHẨM DAVINCI - PHAP/ 

HD (Exp. Date): HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 
DAVINCI- FRANCE PHARMACEUTICAL, JSC : ; 

D E Số 405 - D1 Thanh Xuân Bắc, P.Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội/ 

DYT Tổ dân phố số 4, P.La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà N No. 405 - D1 Thanh Xuan Bac, Thanh Xuan Ward, Thanh X: i i 

HATAPHAR Population groups No.4, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City For better đc nh Xuan een en janie Xuan District Hao City, 
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Thanh phe! ones 

théng iin khác/ Indications, administra- 
tion, contraindications and other nforma- 

DAVIINFLO 
Loracav/n 0,1 % (w/v) Bảo quản/ Storage: 

/ Store 

DYT CÔNG TY CP DƯỢC PHAM HÀ TÂY/ 
HATAPHAR HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 

(A/A) % E0 u[pE)610'] 
CÔNG TY CP DƯỢC PHAM DAVIN 
DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTIC/ an INIA a 

Hộp 30 gói x 10 ml siro Box of 30 sachets x 10 ml syrup 

Tiêu chuẩn chất lượng/ Specifications: 

TCCS/ Manufacturer's. 

Bảo quản/ Storage: Nơi khô, nhiệt độ dưới 

30°C/ Store in a dry place, below 30°C. 

Thành phần/ Composition: 
Siro chứa/ Syrup contains: 

Loratadin... DAVINFEFLO ene 
Chi định, cách dùng, chống chi định và các 

see oratadine 0.1 %(w/v) thông tin khác/ Indications, administration, 
contraindications and other information: 

Xem trong tờ hướng dẫn sử dung thuốc kèm 

theo/ See the package insert inside. 

Để xa tầm tay trẻ em. Doc kỹ hướng dẫn sử 
dụng trước khi dùng/ Keep out of reach of 

Rs children. Carefully read the accompanying 
a ae HE HE NUNG Ý A5 GThy Co) . at ai TH —_-..........,..Ề.Ề. N instructions before use. | GMP - WHO | ee 

10 10 ot. H 

NSX (Mfg. Date): Co sdsdn xudt/ Manufacturer: CONG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TAY/ Co sé phan phéi/ Distributor: CONG TY CP DƯỢC PHAM DAVINCI - PHAP/ 

DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAL., JSC = HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 4 HD (Exp. Date): Dyer Tổ dân phố số4,P.La Khô, Q. Ha Bong, TP. Ha Nội/ = A a Số 405 - D1 Thanh Xuân Bắc, P. Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, 
Hà aap đâm i No. 405 - D1 Thanh Xuan Bac, Thanh Xuan Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi Cit 

— —————————_Ẳ. Popdalongteups Nod Lae Ward Heong Di: Ha No ty Hn 5, ° MA xvk 

DAVINELO 
oratadin 0,1 % (w/v) 
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wv 
WVHd 

INN 

¢ ese Thả 0,1 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các 

thông tin khác/ Indications, administra- 

tion, contraindications and other informa- 

tion: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

kèm theo/ See the package insert inside. DAVINFLO 
Loratadin 0,1%(w/v) 

Tiêu chuẩn chất lượng/ Specifications: 
TCCS/ Manufacturer's 

Bao quan/ Storage: Nơi khô, nhiệt độ dưới 

30°C/ Store in a dry place, belov 

CÔNG TY CP DƯỢC PHAM HÀ TÂY/ 

HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 
DYT 
HATAPHAR 

/[ 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DAVINCI - PHÁP/ 
DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAI 

q 

(A/M) % J“0 uIpE}81o al 

OMANIAVG 

DAVINFLO 

DAVINFELO 
~el_oratadine 0.1 Jo(wi/v) \ 

Tiêu chuẩn chất lượng/ 

Specifications: 

TCCS/ Manufacturer's. 

Bảo quản/ Storage: Nơi khô, 

nhiệt độ dưới 30°C/ Store in a dry 

EE ì 

SDK (Reg. No): 

Số lô SX (Lot. No): 

NSX (Mfg. Date): 

HD (Exp. Date): 

Cơ sở sản xudt/Manufacturer: CONG TY CP DƯỢC PHAM HA TÂY/ 

HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 

Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Ha Nội/ 

Population groups No.4, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City 
DAT 
HATAPHAR 

DAVINFLO 

Thành phần/ Composition: 

Siro chứa/ Syrup contains: 

Loratadin. ..0,196(W/V) 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ 

định và các thông tin khác/ 
In dlesti 

contraindications and other 

information: Xem trong tờ hướng 

dẫn sử dụng thuốc kèm theo/ See 

the package insert inside. 

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ 

hướng dẫn sử dụng trước khi 

dùng/ Keep out of reach of 

children. Carefully read the 

accompanying instructions 

before use. 

Hộp 10 gói x 5 ml siro 

)4VITNEZ-L f1 
_Loratadin 0,1%(w/v). 

Cơ sởphân phối/ Distributor: CONG TY CP DƯỢC PHẨM DAVINCI - PHÁP/ 

DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAL., JSC 

Số 405 - D1 Thanh Xuân Bac, P. Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội/ 

No. 405 - D1 Thanh Xuan Bac, Thanh Xuan Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City DFAE 
For better đức 
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Thanh phần/ Composition: 

Siro chứa/ Syrup contains: 
Loratadi 

Chi định, cách dùng, chống chi định và các 

thông tin khac/ Indications, administra- 

tion, contraindications and other informa- 

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

kèm theo/ See the package insert inside. 

Tiêu chuẩn chất lượng/ Specifications: 
TCCS/ Manufacture 

Bao quan/ Storage: Nơi khô, nhiệt do dus 

30°C/ Store in a dry place, below 30°C. 

ow 
*Í 

WY 

DAVINFLO 
Loratadin 0,1% (w/v) 

Hd 
30ï0 

DYT CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TAY/ 
HATAPHAR HA TAY PHARMACEUTICAL ).S.C 

( 
(A/M) % “0 UIpeye.10'T 

OTANIAVG 

€ r 
CÔNG TY CP DƯỢC PHAM DAVINCI - PHAP/ 
DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAL., JSC 

Hộp 20 gói x 5 ml siro Box of 20 sachets x 5 ml syrup 

Thanh phần/ Composition: 
= Siro chứa/ Syrup contains: : 

Loratadin.... 0,1%(W/V) 

. dinh va các thông tin khác/ . 

kẽ Ù ratadine 0.1 % (w/v) contraindications and other ay Loratadin 0,1 % (w/v) 

information: Xem trong tờ hướng 

dẫn sử dụng thuốc kèm theo/ See 
the package insert inside. 

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ 
hướng dẫn sử dụng trước khi 

dùng/ Keep out of reach of 

; children. Carefully read the 

before use. 
Số lô SX (Lot. No): 

NSX (Mfg. Date): 

HD (Exp. Date): 

Tiêu chuẩn chất lượng/ 

Specifications: 

TCCS/ Manufacturer's. 

Bảo quan/ Storage: Nơi khô, 

nhiệt độ dưới 30°C/ Store in a dry 

Cơ sởphân phối/ Distributor: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DAVINCI - PHÁP/ 
ất : CÔ Ut a “ an ene ¬ TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAL, JSC 

ATi HAR — ¬ E Số 405 - D1 Thanh Xuân Bắc, P.Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội/ 
Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội/ No. 405 - D1 Thanh Xuan Bac, Thanh Xuan Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City 

HATAPHAR Population groups No.4, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City For better Ue 
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Siro chứa/ Syrup 

DAVINFLO 
Loratadin 0,1% (w/v) 

DYT TÔNGTÝ cP DƯỢC PHAM HÀ TÂY! 

( 

HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 

‘ 

(A/M) % [0 uIpE3810'T 
CÔNG TY CP DƯỢC PHAM DAVINC! 

DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICA! 
OTINIA va 

Box of 30 sachets x 5 ml syrup | Hộp 30 gói x 5 ml siro 

„»⁄4VNESNTER @ 

Thành phần/ Composition: 

Siro chứa/ Syrup contains: 

Loratadin 0,19%(w/v) 

. Chi định, cách dùng, chống chỉ định và các 

pratadine 0.1 Jo (w/v) thông tin khác/ Indications, administration, 

aC contraindications and other information: 

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 

theo/ See the package insert inside. 

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử 

dụng trước khi dùng/ Keep out of reach of 

children. Carefully read the accompanying RRA 

instructions before use. 

Tiêu chuẩn chất lugng/ Specifications: 

TCCS/ Manufacturer's. 

Bảo quản/ Storage: Nơi khô, nhiệt độ dưới 

30°C/ Store in a dry place, below 30°C. 

Số lô SX (Lot. No): 
NSX (Mfg. Date): Cơsở sản xuất/Manufacturer: CONG TY CP DƯỢC PHẨM HA TÂY/ 

HD (Exp. Date): HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 

| 
DWƒT" 

Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội/ 

HATAPHAR . Population groups No.4, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City 

Cơ sởphân phối/ Distributor: CONG TY CP DƯỢC PHAM DAVINCI - PHÁP/ 
DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAL., JSC 

FE Số 405 - D1 Thanh Xuân Bac, P.Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội/ 
No. 405 - D1 Thanh Xuan Bac, Thanh Xuan Ward,Thanh Xuan District, Ha Noi City. 
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Thanh phan/ Composition: 
Siro chứa/ Syrup contains: 

toratad ints. eect 0,1%(w/v) 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ 
định và các thông tin khác/ 

Indications, administration, 

contraindications and other 

information: Xem trong tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo/ See the package insert 

inside. 

30ml 

DAVINFLO 
Loratadin 0,1% (w/v) 

| HD (Exp. Date): 
{ 

Tiêu chuẩn chất lượng/ 
Specifications: 

TCCS/ Manufacturer“s. 

Bảo quản/ Storage: 

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/ Store 

Cơ sở sản xuất/ Manufacturer: 
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ 
HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 

Cơ sở phân phối/ Distributor: 
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DAVINCI - 
PHÁP/ DAVINCI - FRANCE 

E  PHARMACEUTICAL., JSC 
“ke te 

DWT. 

(A/M) 2% T“() IIDE3810°T 

Ø124NIAVA 

| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 

Số lô SX (Lot. No): 

DAVINFLO 

Tiêu chuẩn chất lượng/ 

Specifications: 

TCCS/ Manufacturer’s. 

Bao quan/ Storage: 

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/ 

Store in a dry place, below 30°C. 

SDK (Reg. No): 
S6 16 SX (Lot. No): 

NSX (Mfg. Date): 

HD (Exp. Date): 

DYT 
HATAPHAR 

| &} Box of 1 bottle x 30ml syrup 

| 

DAVINFLO 
Loratadine 0.1 %(w/v) 

{ 

| | GMP - WHO | 

| 
| 
| 

Cơ sở sản xuất/ Manufacturer: 

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ 
HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 

Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, 
TP. Hà Nội/ Population groups No.4, La 

Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City 

& Hộp 1 chai x 30ml siro 

DAVINFLO 

Thanh phần/ Composition: 

Siro chứa/ Syrup contains: 

Loratadin........................ 0,1%(w/v) 

Chỉ định, cách dùng, chống chi 

định và các thông tin khác/ 

Indications, administration, 

contraindications and other 

information: Xem trong tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo/ See the package insert 

inside. 

DAVINFLO 
Loratadin 0,1 % (w/v) 

Để xa tầm tay trẻ em. Doc kỹ 

hướng dẫn sử dụng trước khi 
dùng/ Keep out of reach of 

children. Carefully read the 

accompanying instructions 

before use. 

| 
Cơ sở phân phối/ Distributor: 
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DAVINCI - PHAP/ 

DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAL., JSC 
Số 405 - D1 Thanh Xuân Bắc, P. Thanh Xuân, 
Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội/ No. 405 - D1 Thanh 

Xuan Bac, Thanh Xuan Ward, Thanh Xuan 

pAr District, Ha Noi City 

For better Ife’ 
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( 
Thành phần/ Composition: 

Siro chứa/ Syrup contains: 

Lorafadin:-:.........e s2 0,1%(w/v) 

Chi định, cách dùng, chống chỉ 
định và các thông tin khác/ 

Indications, administration, 
contraindications and other 

information: Xem trong tờ 

hướng dẫn sử dung thuốc kèm 
theo/ See the package insert 

inside. 

DAVINFLO 
Loratadin 0,1% (w/v) 

| Tiêu chuẩn chất lượng/ 

| Specifications: 
| TCCS/ Manufacturer's. 

Bao quan/ Storage: 
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/ 

Cơ sở sản xuất/ Manufacturer: 
DMWTT” côNGTY cP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ 

HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 

| Cơ sở phân phối/ Distributor: 
| CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 
| DẲr DAVINCI - PHÁP/ DAVINCI - FRANCE 
| (eee & PHARMACEUTICAL., JSC 

(A/M) % 1“ IDE1810T 

OTANIAVa Số lô SX (Lot. No): 
HD (Exp. Date): 

| 

Tiêu chuẩn chất lượng/ 

Specifications: 

TCCS/ Manufacturer 5. 

Bảo quản/ Storage: 

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/ 

Store in a dry place, below 30°C. 

SDK (Reg. No): 

Số lô SX (Lot. No): 

NSX (Mfg. Date): 

HD (Exp. Date): 

& Box of 1 bottle x 40ml syrup 

DAVINFLO 
Loratadine 0.1%(w/v) 

& Hộp 1 chai x 40ml siro 

DAVINFLO 

Thanh phan/ Composition: 

Siro chứa/ Syrup contains: 

Loratadin. 0,1%(w/v) 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ 

định và các thông tin khác/ 

Indications, administration, 

contraindications and other 

information: Xem trong tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 

theo/ See the package insert 

inside. 

DAVINFLO 
Loratadin 0,1% (w/v) 

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ 

hướng dẫn sử dụng trước khi 

dùng/ Keep out of reach of 

children. Carefully read the 

accompanying instructions 

before use. 

Cơ sở phân phối/ Distributor: | 

Cơ sở sản xuất/ Manufacturer: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DAVINCI - PHÁP/ 
Ẩ A DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAL, JSC 

CONG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ Số 405 - D1 Thanh Xuân Bắc, P. Thanh Xuân, 
HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội/ No. 405 - D1 Thanh 

DAAE 
Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, Xuan Bac, Thanh Xuan Ward, Thanh Xuan 

TP. Hà Nội/ Population groups No.4, La District, Ha Noi City 
Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City Far better life 
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Thanh phan/ Composition: 

Siro chứa/ Syrup contains: 

Loratadin......................... 0,1%(w/v) 

Chỉ định, cách dùng, chống chi 

định và các thông tin khác/ 
Indicati d ation, Cơ sở sản xuất/ Manufacturer: 

Dur CÔNG TY CP DƯỢC PHAM HÀ TÂY/ 

DA VI NE L O ous HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 
Cơ sở phân phối/ Distributor: 

Loratadin 0,1%(W/v) A, SONG TY CR DUOC PHAM / DAVINCI - PHÁP/ DAVINCI - FRANCE 
4#. PHARMACEUTICAL., JSC 

Tiêu chuẩn chất lượng/ 
Specifications: 

TCCS/ Manufacturer“s. 

Bảo quản/ Storage: 
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/ 

&> 50ml 

contraindications and other 

information: Xem trong tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 

theo/ See the package insert 

inside. 

Số lô SX (Lot. No): 
HD (Exp. Date): 

(A/4A) % [0 0ỊpEJE10'T 

OTANIAVG 

I 

| | 
| | & Box of 1 bottle x 50ml syrup 
| 

DAVINFLO DAVINFLO 

Thanh phần/ Composition: 

Siro chứa/ Syrup contains: 

Loratadin............................- 0,1%(W/V) 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ 

định và các thông tin khác/ 

Indications, administration, 

contraindications and _ other 

information: Xem trong tờ hướng 

dẫn sử dụng thuốc kèm theo/ See 

the package insert inside. 

Tiêu chuẩn chất lượng/ 
Specifications: 

TCCS/ Manufacturer’s. 

Bao quan/ Storage: 

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/ 
Store in a dry place, below 30°C. 

DAVINFLO 
Loratadine 0.1% (w/v) 

Để xa tầm tay trẻ em. Doc kỹ 

hướng dẫn sử dụng trước khi 

dùng/ Keep out of reach of 

children. Carefully read the 

accompanying 

before use. 

SDK (Reg. No): 

Số lô SX (Lot. No): 

NSX (Mfg. Date): 

HD (Exp. Date): 

instructions 

Cơ sở sản xuất/ Manufacturer: 
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ 
HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C 

Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, 

&> Hộp 1 chai x 50ml siro 

DAVINFLO 
Loratadin 0,1% (w/v) 

Cơ sở phân phối/ Distributor: 
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DAVINCI - PHÁP/ | 
DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAL,, JSC | 
Sổ 405 - D1 Thanh Xuân Bắc, P. Thanh Xuân, | 

| 
Q.Thanh Xuân, TP. Ha Nội/ No. 405-D1 Thanh | 

Xuan Bac, Thanh Xuan Ward, Thanh Xuan | 
FE District, Ha Noi City | 

Fr better life | 

DYT TP. Hà Nội/ Population groups No.4, La 

HATAPHAR Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City 
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Thanh phần/ Composition: & 60ml | Tiêu chuẩn chất lượng/ 

Siro chứa/ Syrup contains: | Specifications: 

Loratadin.......................... 0,1%(W/V) | TCCS/ Manufacturers. 

ch nh, cán dàng ching ch Kết Hy hàng — 
định và các thông tin khác/ ¬ 

Indications, administration, Cơ sở sản xuất/ Manufacturer: 
D¥T CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ 

contraindications and other D VINELO ween HẠ TAY PHARMACEUTICAL J.S.C | 

information: Xem trong tờ | Cơ sở phân phối/ Distributor: 

hướng dẫn sử dụng thuốc kèm Loratadin 0,1% (w/v) CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM | 
h DAVINCI - PHÁP/ DAVINCI - FRANCE | 

theo/ See the package insert 

inside. 
Yay Ps mn PHARMACEUTICAL., JSC (A/M) % [0 IpE1810'] 

OMTNIAVa 
Số lô SX (Lot. No): 
HD (Exp. Date): 

& Hộp 1 chai x 60ml siro 

DAVINFLO DAVINFLO 

Thanh phan/ Composition: 

Siro chứa/ Syrup contains: 

fOIFdtadlll°...............-.--.:.-z 0,1% (W/V) 

Tiêu chuẩn chất lượng/ 

Specifications: 

TCCS/ Manufacturer’s. 

Bao quan/ Storage: 

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/ 

Store in a dry place, below 30°C. 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ 

định và các thông tin khác/ 

Indications, administration, DAVINELO DAVINFLO 
Loratadine 0.1% (w/v) contraindications and other Loratadin 0,1% (w/v) 

information: Xem trong tờ hướng 

dẫn sử dụng thuốc kèm theo/ See 

the package insert inside. 

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ 

hướng dẫn sử dụng trước khi 

dùng/ Keep out of reach of 

: children. Carefully read the 

SDK (Reg. No): accompanying instructions 
Số lô SX (Lot. No): before use. 

NSX (Mfg. Date): 

¬ _— EE 
ä A : Cơ sở phân phối/ Distributor: 

Cơ sở sản xuất/ Manufacturer: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DAVINCI - PHÁP/ 
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ DAVINCI - FRANCE PHARMACEUTICAL.„ JSC 
HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C Số 405 - D1 Thanh Xuân Bắc, P. Thanh Xuân, 

" N Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội/ No. 405 - D1 Thanh 
Tổ dân phổ số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, Xuan Bac, Thanh Xuan Ward, Thanh Xuan 

DIT 7.8 Noi/ Population groups No.4, La F _ District, Ha Noi City 
HATAPHAR Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City Far better life 

| 

| | 
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HUONG DAN SU DUNG THUOC 
1. Tên thuốc: DAVINFLO 
2. Cac dấu hiệu lưu ý va khuyến cáo khi dùng thuốc: 

“Đề xa tầm tay trẻ em” 
“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” 
“Không được tiêm” - Èi : 
3. Thành phan công thức thuôc: Môi [ml siro chứa: \+ 
Thành phân duoc chất: Loratadin........................- 0,1% (w/v) 

Thành phần tá dược: Propylen glycol, glycerin, natri benzoat, acid 4 
dung dịch hương dau, nước tinh khiết. 

4. Dạng bào chế: Siro. 
Mô tả: Chế phẩm trong, không màu đến ngà vàng, mùi thơm, vị ngọt. 

5. Chỉ định: 
Thuốc được chỉ định để điều trị triệu chứng liên quan đến viêm mũi di ứng và nổi mé day 
vô căn mạn tính. 

6. Cách dùng, liều dùng: 
* Cách dùng: 

Thuốc dùng đường uống. Có thé dùng thuốc cùng hoặc không cùng bữa ăn. 
* Liễu dùng: 
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 10ml (10mg)/lần x 1 lần/ngày. 
Trẻ em từ 2 - 12 tuổi: Liều tính theo cân nặng. 
- Cân nặng > 30 kg: I0ml (10mg)/lần x 1 lần/ngày. 

- Cân nang < 30 kg: 5ml (5mg)/lần x 1 lần/ngày. 
Trẻ em dưới 2 tuổi: Hiệu quả va an toàn của loratadin ở trẻ em dưới 2 tuổi chưa được thiết 

lập. 
Bệnh nhân suy gan: 
Bệnh nhân suy gan nặng nên dùng liều ban đầu thấp hơn vì những bệnh nhân này có thể bị 

giảm độ thanh thải loratadin. Có thể dùng liều ban đầu 10 mg mỗi ngày cho người lớn va 
trẻ em cân nặng > 30 kg: nên dùng liều 5ml (5mg) mỗi ngày cho trẻ em cân nặng < 30 kg. 

Bệnh nhân suy than: 

Không cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận. 

Bệnh nhân cao tuổi: 

Không cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân cao tuổi. 
7. Chống chỉ định: 
Quá mẫn với loratadin hoặc bất kỳ thành phan nào của thuốc. 

§. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Loratadin nên được dùng thận trọng ở những bệnh nhân bị suy gan nặng. 
Nên ngừng sử dụng loratadin ít nhất 48 giờ trước khi thực hiện các thử nghiệm di ứng trên 
da vì thuốc kháng histamin có thé làm mat hoặc giảm những dấu hiệu của các phản ứng 

dương tính ngoài da. 
Cảnh báo liên quan đến tá dược: 
Thuốc có chứa đường trăng cần thận trọng với những bệnh nhân bị tiểu đường. 

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 
* Phụ nữ có thai: 

Một lượng lớn dữ liệu về phụ nữ có thai (hơn 1000 trường hợp) cho thấy loratadin không ' 

gây di tật cũng như độc tính trên trẻ sơ sinh. 
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Các nghiên cứu trên động vat không chỉ ra loratadin không có tác động gay hại trực tiếp 

hoặc gián tiếp liên quan đến độc tính sinh sản. Như một biện pháp phòng n ên tránh 
dùng loratadin ở phụ nữ có thai. 

* Phụ nữ cho con bu: 

Loratadin được bài tiết qua sữa mẹ, do đó việc sử dụng loratadin khô 

ở phụ nữ cho con bú. \* \ 

10. Anh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành may móc: \ 
Trong các nghiên cứu lâm sàng đánh giá khả năng lái xe, không có suy ) 

xe xảy ra ở những bệnh nhân dùng loratadin. Tuy nhiên, bệnh nhân nên đưc 
rằng rất hiếm khi một số người bị buồn ngủ, có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc 
vận hành máy móc. 

11. Tương tác, tương ky của thuốc: 

* Tương tác của thuốc: 

Khi dùng đồng thời với rượu, loratadin không có tác dụng mạnh như đo được ở các nghiên 

cứu tâm thần vận động. 

Kha năng tương tác có thể xảy ra với tất cả các chất ức chế CYP3A4 hoặc CYP2D6 đã 
biết dần đến nồng độ loratadin tăng cao, có thể gây ra sự gia tăng các tác dụng không 

mong muốn. 
Các thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát cho thấy có sự gia tăng nồng độ loratadin trong 

huyết tương sau khi dùng đồng thời với ketoconazol, erythromycin và cimetidin, nhưng 

không có sự thay đổi đáng kể (kế cả thay đổi trên điện tâm đồ). 
Trẻ em: Các nghiên cứu tương tác chỉ được thực hiện ở người lớn. 

* Tương ky của thuốc: 
Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các 
thuốc khác. 
12. Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR): 

Trong các nghiên cứu lâm sàng ở trẻ em từ 2 đến 12 tuổi, các tác dụng không mong muốn 

thường gặp nhất là đau đầu (2,7%), bồn chồn (2,3%) và mệt mỏi (1%). 
Trong các nghiên cứu lâm sàng liên quan đến người lớn và thanh thiếu niên trong điều trị 

các triệu chứng viêm mũi dị ứng (AR) và nôi mê đay vô căn mạn tính (CIU) với liều 

loratadin khuyến cáo 10mg mỗi ngày, các tác dụng không mong muốn do loratadin đã 

được báo cáo bởi 2% bệnh nhân nhiều hơn ở những người được điều trị băng giả 

dược. Các tác dụng không mong muốn thường gặp nhất được báo cáo nhiều hơn khi dùng 
giả dược là buồn ngủ (1,2%), đau đầu (0.6%), tăng sự thèm ăn (0,5%) và mat ngủ (0,1%). 
Danh sách các tác dụng không mong muốn 

Phân loại tần suất các tác dụng không mong muốn (ADR) bao gồm: Rat thường gặp (> 1/ - 

10), thường gặp (> 1/100 đến < 1/10), it gặp (= 1/1000 đến < 1/100), hiếm gap (> 1/10.000 
dén < 1/1.000), rat hiém gap (<1/10.000) va khéng biét (không thé ước tinh từ dữ liệu có 
sẵn). 

Trong mỗi nhóm tần suất, các tác dụng không mong muốn được trình bày theo thứ tự giảm 
dân mức độ nghiêm trọng. 

Hệ cơ quan Tân suat Tác dụng không mong muôn 

Roi loạn hệ thống miễn dịch | Rat hiếm gặp | Phản ứng quá man (bao gồm phù mạch 

và sôc phản vệ) 

Rồi loạn hệ thân kinh Rat hiếm gặp | Chóng mặt, co giật 

Rồi loạn tim Rất hiếm gặp | Nhịp tim nhanh, đánh trống ngực 
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Roi loan tiéu hoa Rat hiêm gặp | Buôn nôn, khô miệng, viêm dạ dày 

Rồi loạn gan mật Rất hiếm gặp | Chức năng gan bat thường 

Roi loạn da và mô dưới da Rất hiểm gặp | Phát ban, rụng tóc VEIN 

Rối loạn toàn thân và tại chỗ | Rất hiém gặp _ | Mét mỏi Ế CONG T vÀ 

Điều tra Không biết Cânnặngtăng Íj#[ cOPHAN \SỈÌ 
13. Quá liều và cách xử trí: \ DƯỢC PHAM 
- Quá liễu: X 
Quá liều loratadin có thé làm tăng các triệu chứng kháng cholinergic. 
nhanh và nhức đầu được báo cáo khi dùng quá liều. 

- Cách xử trí: 

Trong trường hợp quá liều, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Có thể dùng than hoạt để 

giup hap thu lượng thuốc còn trong da day. Rửa da dày có thé xem xét. Loratadin không bị 

loại bằng thâm tách máu và chưa biết loratadin có được loại bằng thầm phân phúc mạc hay 
không. Nên tiếp tục theo dõi bệnh nhân sau khi điều trị cấp cứu. 

14. Đặc tính dược lực học: 

Nhóm dược hy: Thuốc kháng histamin - Thuốc đối kháng thụ thé Hi, mã ATC: RO6AX13. 
Cơ chế tác dụng: 
Loratadin là thuốc kháng histamin 3 vòng có tác dụng kéo dài đối kháng chọn lọc trên thụ 
thê Hị ngoại biên. 

Tác dụng dược lực học: 
Loratadin không có tác dụng làm dịu trên thần kinh trung ương hoặc khang cholinergic có 

ý nghĩa lâm sàng trong phần lớn bệnh nhân dùng thuốc ở liều khuyến cáo. 
Trong thời gian điều trị dài ngày, không ảnh hưởng dang kể đến các dấu hiệu sinh tồn, các 

kết quả xét nghiệm và điện tâm đồ. 
Loratadin không có tác dụng trên thụ thé H2. Nó không ức chế thu hồi norepinephrin va 

không ảnh hưởng đến chức năng tim mạch và hoạt động của máy trợ tim. 
15. Đặc tinh được động học: 
Hap thu: 

Loratadin được hấp thu nhanh sau khi uống. Uống loratadin đồng thời với thức ăn có thể 
trì hoãn một chút sự hấp thu của loratadin nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả lâm sàng. 
Phân bố: 

97-99% loratadin liên kết với protein huyết tương và ty lệ gắn kết của chất chuyển hóa có 
hoạt tính là 73-76%. 

Ở người tình nguyện khỏe mạnh. thời gian bán thải của loratadin và chất chuyển hóa có 
hoạt tính tương ứng là | giờ và 2 giờ. 
Chuyển hóa: 

Loratadin hấp thu nhanh sau khi uống và chuyển hóa qua gan lần đầu chủ yếu bởi 

CYP3A4 và CYP2D6. Chất chuyển hóa chính là desloratadin (DL) có tác dụng dược lý. 
Loratadin và DL dat được nồng độ tối đa trong huyết tương (Tmax) tương ứng khoảng 1-1,5 
giờ và 1,5-3,7 giờ sau khi uống. 
Thai trừ: 

Khoảng 40% liều dùng đào thải qua nước tiểu và 42% qua phân dưới dạng chất chuyển 

hóa, trong vòng 10 ngày. Khoảng 27% liều dùng đào thải qua nước tiểu trong vòng 24 giờ 
đầu. Ít hơn 1% liều dùng đào thải dưới dạng không đổi, loratadin hoặc DL. 
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Dược động hoc trên một sô nhóm bệnh nhân đặc biệt: “ee co PHAN 
- Bệnh nhân suy thận: W ak 

Ỏ bệnh nhân suy thận mạn, AUC \ và nồng độ đỉnh trong huyet tương C 

gian ban thai khong co su r khác nhau đáng kể giữa các đối tượng này. Thâm tách máu 

không ảnh hưởng đến dược động học của loratadin và chất chuyển hóa có hoạt tính ở bệnh 

nhân suy thận mạn. 

- Bệnh nhân suy gan: 
Ở bệnh nhân suy gan mạn do rượu, AUC va nồng độ đỉnh trong huyết tương (Cmax) của 

loratadin tăng gâp đôi, trong khi đó các chỉ số dược động học của chất chuyển hóa có hoạt 

tính không thay đổi đáng ké so với người bình thường. Thời gian bán thải của loratadin và 
chất chuyền hóa có hoạt tính của nó lần lượt là 24 giờ và 37 giờ, tăng ở những bệnh nhân 

Suy gan nặng. 

- Người cao tuổi: 
Các chỉ số dược động học của loratadin và chất chuyền hóa là tương đương nhau ở người 

tình nguyện trẻ tuổi và người cao tuổi. 
16. Quy cách đóng gói: 
Hộp 4 vỉ x 5 ống x 5 ml siro. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. 

Hộp 4 vi x 5 ống x 10 ml siro. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. 

Hộp 10 gói x 5 ml siro. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. 

Hộp 20 gói x 5 ml siro. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. 

Hộp 30 gói x 5 ml siro. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. 
Hộp 10 gói x 10 ml siro. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. 

Hộp 20 gói x 10 ml siro. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. 

Hộp 30 gói x 10 ml siro. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. 
Hộp | chai x 30 ml siro. Kèm cốc đong siro và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. 

Hộp | chai x 40 ml siro. Kèm cốc dong siro và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. 

Hộp | chai x 50 ml siro. Kèm cốc đong siro và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. 

Hộp | chai x 60 ml siro. Kèm cốc đong siro và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. 

17. Điều kiện bảo quản và hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 
- Bao quan: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. 

- Hạn dùng: 24 tháng kê từ ngày sản xuất. Hạn dùng sau khi mở nắp chai là 15 ngày. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 
18. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: 

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM HÀ TÂY 
Địa chỉ: Tô dân phô số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

19. Tên, địa chỉ của cơ sở phân phối: 
Tên cơ sớ phan phối: CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM DAVINCI - PHAP 

Địa chỉ: Số 405 - DI Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội. 

4/4

https://trungtamthuoc.com/

admin
Rectangle


